
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG 

Họ tên học sinh: ...............................................Lớp:………. 

TUẦN 2 

TOÁN: ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA 

1.  a)  Tính nhẩm :  

3 x 4 =…                  2 x 5 =…                       5 x 3 =…                     4 x 2 =… 

12 : 3 =…                 10 : 2 =…                     15 : 3 =…                     8 : 2 =…  

12 : 4 =…                 10 : 5 =…                     15 : 5 =…                     8 : 4 =…   

2.  Tính nhẩm : 

400 : 2 =…                      800 : 2 =…                                                                                                                                    

  600 : 3 =…                      300 : 3 =… 

 

400 : 4 =…                      800 : 4 =…                                         

3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc ?    

                                                    Giải          

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

200 : 2 = ? 

Nhẩm : 2 trăm : 2 = 1 trăm 

Vậy :        200 : 2 = 100 


